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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Số:        /QĐ-PGDĐT Kiến An, ngày         tháng 6 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh các trường  

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2023 – 2024 

 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN KIẾN AN 
 

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Uỷ ban nhân 

dân quận về việc phân tuyến địa bàn tuyển sinh từ năm học 2023-2024; Quyết định 

số 779/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Uỷ ban nhân dân quận về việc giao chỉ tiêu 

số lớp, số học sinh trên địa bàn quận năm học 2023-2024; 

Thực hiện Công văn số 996/SGDĐT-KTKĐ ngày 14/4/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-

2024; Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 26/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về việc tuyển sinh Mầm non, các lớp đầu cấp Tiểu học, Trung học cơ sở năm 

học 2023-2024;  

Xét Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường Mầm 

non, Tiểu học,Trung học cơ sở năm học 2023-2024 trên địa bàn quận Kiến An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh 35 trường học trên địa bàn quận, cụ thể: 

1. Trường THCS Bắc Hà 

2. Trường THCS Bắc Sơn 

3. Trường THCS Đồng Hòa 

4. Trường THCS Nam Hà 

5. Trường THCS Lương Khánh Thiện 

6. Trường THCS Trần Hưng Đạo 

7. Trường THCS Trần Phú 

8. Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ 

9. Trường Tiểu học Ngọc Sơn 

10. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

11. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 

12. Trường Tiểu học Kim Đồng 

13. Trường Tiểu học Nam Hà 



14. Trường Tiểu học Quán Trữ 

15. Trường Tiểu học Nguyễn Du 

16. Trường Tiểu học Thực Hành 

17. Trường Tiểu học Đồng Hòa 

18. Trường Tiểu học Ọuang Trung 

19. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

20. Trường Mầm non Trần Thành Ngọ 

21. Trường Mầm non Bắc Sơn 

22. Trường Mầm non Hướng Dương 

23. Trường Mầm non Văn Đẩu 

24. Trường Mầm non Hoa Phượng 

25. Trường Mầm non Hoa Cúc 

26. Trường Mầm non Hoa Mai 

27. Trường Mầm non Nam Hà 

28. Trường Mầm non Quán Trữ 

29. Trường Mầm non Đồng Hòa 

30. Trường Mầm non Nhi Đức  

31. Trường Mầm non Hương Sen 

32. Trường Mầm non Thực Hành 

33. Trường Mầm non tư thục Kids 

34. Trường Mầm non tư thục 1-5 

35. Trường Mầm non tư thục 30-4 

(Có danh sách thành phần Hội đồng tại từng trường kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh năm học 2023 - 2024 theo 

đúng quy định. 

Hội đồng tuyển sinh các nhà trường tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như điều 3;                                                                  

- Lưu: VT. 

 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 
 

Trần Thị Tuyết 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Bắc Hà năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bùi Quang Thuần Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Vũ Thị Kim Oanh Văn thư Thư ký 

4 Trần Thị Thanh Nết Chủ tịch công đoàn Ủy viên 

5 Phan Thị Luyện Tổng phụ trách Ủy viên 

6 Bùi Thị Diệp Kế Toán Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Nam Hà năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Trịnh Kiên Cường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Khuy Nhân viên Thư ký 

4 Hoàng Thị Loan Chủ tịch công đoàn Ủy viên 

5 Trịnh Thị Anh Kế toán Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hoàng Xa Giáo viên Ủy viên 

7 Bùi Thị Thu Thủy Giáo viên Ủy viên 

8 Trần Thị Nga Giáo viên Ủy viên 

9 Bùi Thị Kim Thanh Giáo viên Ủy viên 

(Danh sách trên gồm 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Trần Phú năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Thúy Hường Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Yến Phó Hiệu trưởng Thư ký 

4 Phạm Thị Mai Trang Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Ủy viên 

6 Mai Khánh Thành Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thùy Dung Nhân viên Ủy viên 

8 Phạm Thị Thanh Nhàn Nhân viên Ủy viên 

9 Bùi Thị Oanh Kế toán Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Bắc Sơn năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đồng Thị Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Vũ Thúy Chinh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Lương Thị Hòa Giáo viên Thư ký 

4 Đỗ Minh Duyên Giáo viên Ủy viên 

5 Trần Thùy Dung Giáo viên Ủy viên 

6 Ngô Thị Thu Hà Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Châu Nhân viên kế toán Ủy viên 

(Danh sách trên gồm 07 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Tuyết Lan Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Vũ Thị Thanh Thảo Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Phạm Thị Mai Hồng Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Đỗ Phương Thúy Giáo viên Thư ký 

5 Vũ Thị Thơm Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Ủy viên 

7 Lê Thị Hiền Nhân viên Ủy viên 

8 Vũ Nghiêm Hiền Kế toán Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng 

2 Trần Thị Tho Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch hội đồng 

3 Đặng Thị Lộc Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thanh Huyền Kế toán Ủy viên 

5 Khổng Thị Anh Giáo viên Ủy viên 

6 Trần Hoài Khánh Ly Giáo viên, văn thư Ủy viên 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Đồng Hòa năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Hùng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Thị Kim Hoa  Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Phạm Thị Hồng 
Tổ trưởng  

tổ văn phòng 
Thư ký 

4 Ngô Thị Thanh Vân Kế toán Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Lan Phương Nhân viên Ủy viên 

6 Bùi Xuân Vinh  Giáo viên Ủy viên 

7 Trịnh Thị Ngọc Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Thị Đào Giáo viên Ủy viên 

9 Lê Mai Phương Văn thư Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 09 người) 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Quang Trung năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Vũ Thị Thanh Huyền Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Thúy Liễu Giáo viên Thư ký 

4 Mai Hải Yến Nhân viên Ủy viên 

5 Trần Thị Nga Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 05 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Lê Hồng Phong năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Phạm Văn Xình Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Đức Năm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đào Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thị Hồng Hương Nhân viên Ủy viên 

5 Tạ Thị Duyên Khối trưởng CM Ủy viên 

6 Đỗ Thị Hồng Chiên Khối trưởng CM Ủy viên 

7 Bùi Thị Sáu Giáo viên Ủy viên 

8 Hoàng Thị Lan Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên Thư ký 

11 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Ủy viên 

(Danh sách trên gồm 11 người) 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Quán Trữ năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Minh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Trung Long Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đặng Thị Kim Xuyến Kế toán Thư ký 

4 Đào Thị Hải Hà TT Tổ văn 

phòng 

Ủy viên 

5 Lưu Thị Diệu Quỳnh Giáo viên Ủy viên 

(Danh sách trên gồm 05 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Trần Quốc Toản năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Hải An Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Đào Vĩnh Cường Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Phạm Ngọc Hà Giáo viên Thư ký 

4 Trần Thị Thu Giáo viên Ủy viên 

5 Phạm Hồng Minh Giáo viên Ủy viên 

6 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Lý Tự Trọng năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Hồng Minh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Trần Thị Trang Nhân viên Thư ký 

4 Trần Thị Thu Hằng Khối trưởng CM  Ủy viên 

5 Trần Thị Thuý Khối trưởng CM  Ủy viên 

6 Lê Thị Thúy Nga Khối trưởng CM  Ủy viên 

7 Phạm Hải Hà Khối trưởng CM  Ủy viên 

8 Phùng Thị Lan Khối trưởng CM  Ủy viên 

9 Đoàn Thị Loan Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Bích Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 10 người) 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Đồng Hòa năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Ngân Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Trần Thị Ngọc Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Đào Thị Mong Kế toán Thư ký 

5 Phạm Minh Thắng Giáo viên TPT Ủy viên 

6 Đỗ Thị Lành Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hoàn Nhân viên Ủy viên 

8 Phạm Thị Thùy Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Nguyễn Du năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Mai Khanh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Thị Thanh Hải Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đoàn Ngọc Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Tạ Ngọc Minh Giáo viên Thư ký 

5 Phạm Thị Lan Chủ tịch Công 

đoàn 

Ủy viên 

6 Đặng Thị Bích Lệ Trưởng Ban thanh 

tra nhân dân 

Ủy viên 

7 Đoàn Thị Hồng Anh Kế toán Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Xuân Nhung Nhân viên Ủy viên 

9 Vũ Diệu Hương Bí thư Đoàn TN Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Nam Hà năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Minh Nghĩa Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Khả Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Bùi Thị Thuyết Giáo viên Thư ký  

4 Bùi Thị Tâm Giáo viên Ủy viên 

5 Vũ Thị Kim Oanh Nhân viên Ủy viên 

6 Đặng Hải Phong Kế toán Ủy viên 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Thực Hành năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

 

(Danh sách trên gồm 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Thanh Tâm Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Đặng Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Giáo viên Thư ký 

4 Lê Thị Phượng Giáo viên Ủy viên 

5 Hoàng Thị Cát Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Tuyết Nga Giáo viên Ủy viên 

7 Phạm Thị Phương An Giáo viên Ủy viên 

8 Bùi Thị Kim Uyên Nhân viên Ủy viên 

9 Đặng Thị Thu Hoài Nhân viên Ủy viên 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Trần Thành Ngọ năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Khương Thanh Mai Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Vương Thu Nhung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đoàn Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Đào Thị Hà Giáo viên - TPT Thư ký 

5 Bùi Thị Thu Hoài Giáo viên - CTCĐ Ủy viên 

6 Nguyễn Việt Anh Giáo viên Ủy viên 

7 Đoàn Thị Thương Kế toán Ủy viên 

8 Lương Thị Hiền Giáo viên - Thủ quỹ Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Ngọc Sơn năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bùi Thị Phi Nga Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Đồng Minh Thùy Dương Phó Hiệu trưởng Phó CTHĐ 

3 Đoàn Thị Bích Phó Hiệu trưởng Phó CTHĐ 

4 Bùi Thị Ánh Hồng Khối trưởng Ủy viên 

5 Đinh Thị Thùy Giang Khối trưởng Ủy viên 

6 Trần Thị Hương Tổ trưởng tổ VP Ủy viên 

7 Vũ Tín Diệp Nhân viên Ủy viên 

8 Vũ Thị Thu Lịch Giáo viên Ủy viên 

9 Đỗ Thị Minh Hải Khối trưởng Ủy viên 

10 Lê Thị Ngọc Mai Khối trưởng Ủy viên 

11 Phạm Thị Thanh Hảo Giáo viên Ủy viên 

12 Phạm Thị Thúy Oanh Giáo viên Thư ký 

13 Phạm Thị Dịu Giáo viên Ủy viên 

14 Ngô Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 

(Danh sách trên gồm 14 người) 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường TH Kim Đồng năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Thanh Thu Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Hồng Thúy Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Ngân Nhân viên Thư ký 

4 Đỗ Thị Hải Khối trưởng CM Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Phương Anh Khối trưởng CM Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thu Hiền Khối trưởng CM Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên Ủy viên 

8 Vũ Đức Thắng Kế toán Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Trần Thành Ngọ năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Phương Oanh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đỗ Thị Hằng Chủ tịch CĐ Ủy viên 

4 Vũ Thị Anh Đào Tổ trưởng CM Ủy viên 

5 Đinh Thị Thu Trang Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Đào Thị Ninh Tổ trưởng CM Ủy viên 

7 Bùi Thị Lan Tổ trưởng CM Ủy viên 

8 Phạm Thị Thúy Hà Kế toán Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Thư ký 

 

(Danh sách trên gồm 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Thực Hành năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Xuân Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Hoàng Thị Dinh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Hồ Thị Mỹ Linh Giáo viên - Văn thư Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hiền Hòa Chủ tịch CĐ Ủy viên 

5 Trần Thị Dinh Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Vũ Thị Mai Khanh Bí thư chi đoàn Ủy viên 

7 Tăng Thị Xuân Hồng Tổ trưởng CM Ủy viên 

8 Dương Thị Nga Tổ trưởng CM Ủy viên 

9 Lương Thị Ngọc Ánh Tổ trưởng CM Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Hoa Mai năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Hồng Yến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đỗ Thị Thư Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Vũ Thị Duyên Giáo viên Ủy viên 

5 Vũ Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 

6 Vũ Thị Gấm Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hoàng Yến Kế toán Ủy viên 

8 Phạm Thị Thanh Giáo viên Ủy viên 

9 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Thư ký 

(Danh sách trên gồm 09người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Văn Đẩu năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bùi Thị Thoa Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bùi Thị Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Tươi Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Phạm Thị Chính Giáo viên Thư ký 

5 Lương Thị Mai Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Phạm Thị Thu Hiền Tổ trưởng CM Ủy viên 

7 Vũ Hữu Cương Kế toán Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 07 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Hoa Cúc năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Bùi Thị Thu Hường Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Kim Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Bùi Thị Yến Tổ trưởng CM Thư ký 

5 Đặng Thị Thu Hà Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Huyền Thủ quỹ Ủy viên 

8 Phạm Lan Anh Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Hướng Dương năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Thu Huyến Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Yên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Hoàng Thị Thanh Thủy Thủ quỹ Ủy viên 

4 Tăng Thị Mơ Tổ trưởng CM Ủy viên 

5 Hoàng Thị Huyền Kế toán Thư ký 

(Danh sách trên gồm 05 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Hương Sen năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Đỗ Thị Thu Dương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Bình Nguyên Kế toán Ủy viên 

4 Phạm Thị Hồng Thắm Tổ trưởng CM Ủy viên 

5 Trần Kim Giang Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Hoàng Thị Hường Tổ trưởng CM Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Vân Thủ quỹ Thư ký 

 

(Danh sách trên gồm 07 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Đồng Hòa năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Đào Thị Kim Mã Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đinh Thị Thu Huyền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Vi Thị Cáng Giáo viên Thư ký 

5 Bùi Thị Huyền Kế toán Ủy viên 

6 Đỗ Thị Hồng Tổ trưởng CM Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Bắc Sơn năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Hát Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thị Minh Bằng Văn thư – Thủ quỹ Thư ký 

5 Nguyễn Thu Hằng Giáo viên Ủy viên 

6 Trương Thị Hồng Linh Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Nam Hà năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thu Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Thị Ngọc Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Phạm Lê Lệ Ngân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Lê Thị Hảo Tổ trưởng CM Ủy viên 

5 Ngô Thị Thanh Huyền Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Trần Thị Thu Kế toán Thư ký 

 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Quán Trữ năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Toan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Phạm Thị Thanh Huyền Kế toán Thư ký 

5 Phạm Thị Thanh Bình Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Vũ Thị Giang Tổ trưởng CM Ủy viên 

7 Vũ Thị Huệ Tổ trưởng CM Ủy viên 

8 Phan Thị Rỹ Tổ trưởng CM Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Nhi Đức năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Doan Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Dơn Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

3 Trần Thanh Thuỷ Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

4 Hà My Thanh Thảo Kế toán Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thủ quỹ Thư ký 

 

(Danh sách trên gồm 05 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN Hoa Phượng năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Thanh Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Vũ Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Trần Thị Nhung  Giáo viên Thư ký 

4 Võ Thị Mỹ Ngọc Nhân viên Ủy viên 

5 Cao Thị Hồng Xiêm Tổ trưởng CM Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Bích Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN 1/5 năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Thà Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Ủy viên 

4 Nguyễn Thị Mai Anh Giáo viên Ủy viên 

5 Vũ Thị Xiêm Nhân viên Thư ký 

 

(Danh sách trên gồm 05 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh Trường MN 30/4 năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Ngọc Thắng  Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Minh Dịu Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Vũ Thị Ngọc Giáo viên Thư ký 

4 Bùi Thị Huyền Nhân viên Ủy viên 

5 Phan Thị Nhung Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách trên gồm 05 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh trường MN Kids năm học 2023 – 2024 

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 15/6/2023 của PGD&ĐT) 

 

Stt Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Tình Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Chu Thị Thiềm Chủ tịch CĐ Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đặng Hoài Thanh Giáo viên Ủy viên 

4 Bùi Phương Linh Giáo viên Thư ký 

 

(Danh sách trên gồm 04 người) 
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